
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Họ và tên Địa chỉ Đối tượng

Mức đề xuất 

hỗ trợ tối đa 

(đồng)

1 Nguyễn Thị Đại Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

2 Trương Thị Nhân Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

3 Nguyên Thị Thanh Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

4 Nguyễn Thị Nhơn Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

5 Nguyễn Thị Lộc Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

6 Trần Thị Lục Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

7 Ngô Thị Châu Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

8 Ngô Thị Thanh Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

9 Phan Thị Lai Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

10 Phan Thị Phú Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

11 Trần Thị Tăng Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

12 Đoàn Thị Hồng Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

13 Trần Thị Nhung Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

14 Trần Thị Hân Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

15 Phan Thị Mỹ Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

16 Nguyễn Thị Bông Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

17 Nguyễn Thị Hương Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

18 Trần Thị Anh Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

19 Ngô Thị Mai Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

20 Trần Thị Huân Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

21 Trần Thị Hoa Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

22 Trần Thị Hòa Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

23 Trần Thị Phước Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

24 Trần Thị Điền Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

25 Trần Thị Khanh Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

26 Trần Thị Hà Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

27 Trần Thị Hồng Thôn Bình An Hộ nghèo 4.000.000

28 Trần Văn Sinh Thôn Bình An Hộ cận nghèo 4.000.000

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

(Kèm theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 09/9/2026

 của UBND xã Thăng Điền)

Phụ lục 2: Danh sách hộ gia đình được hỗ trợ thiết bị lọc nước hộ gia đình đối với hộ 

thuộc hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có hệ thống xử lý nước sinh hoạt hoặc hộ đã có 

nhưng hệ thông không đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tại xã Thăng Điền

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THĂNG ĐIỀN
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29 Nguyễn Thị Thìn Thôn Bình An Hộ cận nghèo 4.000.000

30 Trần Thị Toàn Thôn Bình An Hộ cận nghèo 4.000.000

31 Nguyễn Thị Tư Thôn Bình An Hộ cận nghèo 4.000.000

32 Trần Thị Kim Vân Thôn Bình An Hộ cận nghèo 4.000.000

33 Ngô Thị Vân Thôn Bình An Hộ cận nghèo 4.000.000

34 Ngô Thị Kim Thanh Thôn Phước Mỹ Hộ nghèo 4.000.000

35 Ngô Thị Thơm Thôn Phước Mỹ Hộ nghèo 4.000.000

36 Bùi Tấn Võ Thôn Phước Mỹ Hộ nghèo 4.000.000

37 Lê Thị Bằng Thôn Phước Mỹ Hộ nghèo 4.000.000

38 Ngô Thị Lang Thôn Phước Mỹ Hộ nghèo 4.000.000

39 Bùi Thị Hương Thôn Phước Mỹ Hộ cận nghèo 4.000.000

40 Lê Thanh Bình Thôn Phước Mỹ Hộ cận nghèo 4.000.000

41 Võ Thị Lan Thôn An Thành 1 Hộ nghèo 4.000.000

42 Võ Thị Trung Thôn An Thành 1 Hộ nghèo 4.000.000

43 Trần Thị Mai Thôn An Thành 1 Hộ nghèo 4.000.000

44 Lâm Thị Liễu Thôn An Thành 1 Hộ nghèo 4.000.000

45 Võ Thị Hồng Thôn An Thành 1 Hộ nghèo 4.000.000

46 Võ Thị Tiến Thôn An Thành 1 Hộ nghèo 4.000.000

47 Võ Thị Nhân Thôn An Thành 1 Hộ nghèo 4.000.000

48 Võ Thông Thôn An Thành 1 Hộ nghèo 4.000.000

49 Lê Thị Mua Thôn An Thành 1 Hộ nghèo 4.000.000

50 Phạm Thị Chung Thôn An Thành 1 Hộ nghèo 4.000.000

51 Võ Thị Trị Thôn An Thành 1 Hộ nghèo 4.000.000

52 Võ Danh Thôn An Thành 1 Hộ cận nghèo 4.000.000

53 Lê Thị Liên Thôn An Thành 1 Hộ cận nghèo 4.000.000

54 Trần Thị Hiệu Thôn An Thành Hộ nghèo 4.000.000

55 Nguyễn Đương Thôn An Thành Hộ nghèo 4.000.000

56 Nguyễn Tích Thôn An Thành Hộ cận nghèo 4.000.000

57 Ngô Thị Bảng Thôn An Thành Hộ nghèo 4.000.000

58 Lê Thị Mai Thôn An Thành Hộ nghèo 4.000.000

59 Châu Thị Chính Thôn An Thành Hộ nghèo 4.000.000

60 Lê Thị Hạnh Thôn An Thành Hộ nghèo 4.000.000

61 Nguyễn Thị Hương Thôn An Thành Hộ nghèo 4.000.000

62 Mai Văn Hùng Thôn An Thành Hộ cận nghèo 4.000.000

63 Lê Thị Tiềm Thôn Bình Trung Hộ nghèo 4.000.000

64 Thi Thị Mỹ Hoa Thôn Bình Trung Hộ nghèo 4.000.000

65 Lê Thị Liễu Thôn Bình Trung Hộ nghèo 4.000.000

66 Nguyễn Thị Bích Liên Thôn Bình Trung Hộ cận nghèo 4.000.000

67 Hồ Thị bạch Tuyết Thôn Bình Trung Hộ cận nghèo 4.000.000

68 Võ Thị Thu Thuỷ Thôn Bình Trung Hộ cận nghèo 4.000.000

69 Trần Thị Kim Phượng Thôn Bình Trung Hộ cận nghèo 4.000.000

70 Lê Thị Lời Thôn Bình Trung Hộ nghèo 4.000.000
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71 Nguyễn Thị Mai Thôn Bình Trung Hộ nghèo 4.000.000

72 Thuỷ Thị Yến Thôn Bình Trung Hộ nghèo 4.000.000

73 Phan Thị Mỹ Thôn Bình Trung Hộ nghèo 4.000.000

74 Lê Thị Phú Thôn Bình Trung Hộ cận nghèo 4.000.000

75 Hà Thị Thu Thảo Thôn Bình Trung Hộ cận nghèo 4.000.000

76 Bùi Thị Liên Thôn Bình Trung Hộ cận nghèo 4.000.000

77 Lê Văn Hộ Thôn Trà Long Hộ nghèo 4.000.000

78 Nguyễn Thị Minh Thôn Trà Long Hộ nghèo 4.000.000

79 Nguyễn Thị Cúc Thôn Trà Long Hộ nghèo 4.000.000

80 Lý Thị Tưởng Thôn Trà Long Hộ nghèo 4.000.000

81 Lý Thị Thành Thôn Trà Long Hộ nghèo 4.000.000

82 Nguyễn Thị Đức Thôn Trà Long Hộ nghèo 4.000.000

83 Lê Thị Lan Thôn Trà Long Hộ nghèo 4.000.000

84 Nguyễn Thị Lụa Thôn Trà Long Hộ nghèo 4.000.000

85 Lê Thị Khánh Thôn Trà Long Hộ nghèo 4.000.000

86 Nguyễn Văn Khôi Thôn Trà Long Hộ nghèo 4.000.000

87 Lý Thị Dưỡng Thôn Trà Long Hộ cận nghèo 4.000.000

88 Nguyễn Thị Mận Thôn Trà Long Hộ cận nghèo 4.000.000

89 Trần Thị Á Thôn Trà Long Hộ cận nghèo 4.000.000

90 Nguyễn Thị Cúc Thôn Trà Long Hộ cận nghèo 4.000.000

91 Lê Thị Hoa Thôn Trà Long Hộ cận nghèo 4.000.000

92 Ngô Thị Tài Thôn Kế Xuyên Hộ nghèo 4.000.000

93 Ngô Thanh Ngọc Thôn Kế Xuyên Hộ nghèo 4.000.000

94 Ngô Thị Hường Thôn Kế Xuyên Hộ nghèo 4.000.000

95 Trần Thị Hồng Thôn Kế Xuyên Hộ nghèo 4.000.000

96 Dương Thân Thôn Kế Xuyên Hộ cận nghèo 4.000.000

97 Lê Thị Hồng Thôn Kế Xuyên Hộ cận nghèo 4.000.000

98 Trần Thị Ái Thôn Kế Xuyên Hộ cận nghèo 4.000.000

99 Thái Lộc Thôn Kế Xuyên Hộ cận nghèo 4.000.000

100 Ngô Thị Xuân Thôn Kế Xuyên Hộ cận nghèo 4.000.000

101 Bùi Thị Hà Thôn Xuân Phú Hộ nghèo 4.000.000

102 Thái Bình Thôn Xuân Phú Hộ nghèo 4.000.000

103 Đỗ Thị Lục Thôn Xuân Phú Hộ nghèo 4.000.000

104 Thái Thị Thu Thôn Xuân Phú Hộ nghèo 4.000.000

105 Nguyễn Văn Sanh Thôn Xuân Phú Hộ nghèo 4.000.000

106 Huỳnh Thị Thuận Thôn Xuân Phú Hộ cận nghèo 4.000.000

107 Nguyễn Thị Bích Phượng Thôn Xuân Phú Hộ cận nghèo 4.000.000

108 Nguyễn Thị Hết Thôn Xuân Phú Hộ nghèo 4.000.000

109 Ngô Thị Thọ Thôn Xuân Phú Hộ nghèo 4.000.000

110 Huỳnh Thị Tiền Thôn Xuân Phú Hộ nghèo 4.000.000

111 Huỳnh Thị Nhân Thôn Xuân Phú Hộ nghèo 4.000.000

112 Phan Thị Luyến Thôn Xuân Phú Hộ cận nghèo 4.000.000
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113 Phùng Thị Phước Thôn Xuân Phú Hộ cận nghèo 4.000.000

114 Thái Hùng bé Thôn Xuân Phú Hộ cận nghèo 4.000.000

115 Phùng Thị Tài Thôn Xuân Phú Hộ cận nghèo 4.000.000

116 Phùng Ngọc Trương Thôn Xuân Phú Hộ cận nghèo 4.000.000

117 Lê Thành Công Thôn Xuân Phú Hộ cận nghèo 4.000.000

118 Phùng Thị Phụng Thôn Xuân Phú Hộ cận nghèo 4.000.000

119 Huỳnh Thị Hiệp Thôn Phước An Hộ nghèo 4.000.000

120 Đoàn Thị Hạnh Thôn Phước An Hộ nghèo 4.000.000

121 Huỳnh Thị Khương Thôn Phước An Hộ nghèo 4.000.000

122 Ngô Thị Thu Thuỷ Thôn Phước An Hộ cận nghèo 4.000.000

123 Nguyễn Thị Thành Thôn Phước An Hộ nghèo 4.000.000

124 Phan Thi Thăng Thôn Phước An Hộ nghèo 4.000.000

125 Phan Thi Đào Thôn Phước An Hộ nghèo 4.000.000

126 Kiều Thị Lai Thôn Phước An Hộ nghèo 4.000.000

127 Võ Thị Lợi Thôn Phước An Hộ nghèo 4.000.000

128 Kiều Thị Đạt Thôn Phước An Hộ nghèo 4.000.000

129 Võ Thị Thanh Chiêu Thôn Phước An Hộ cận nghèo 4.000.000

130 Ngô Tấn Trực Thôn Phước An Hộ cận nghèo 4.000.000

131 Nguyễn Thị Nhơn Thôn Phước An Hộ cận nghèo 4.000.000

132 Võ Phú Thôn Phước An Hộ cận nghèo 4.000.000

133 Nguyễn Thị Mãi Thôn Phước An Hộ cận nghèo 4.000.000

134 Phan Thị Bình Thôn Phước An Hộ cận nghèo 4.000.000

135 Trần Thị Tính Thôn Phước An Hộ cận nghèo 4.000.000

136 Lê Thị Diễn Thôn Phước An Hộ cận nghèo 4.000.000

137 Kiều Thị Minh Thôn Phước An Hộ cận nghèo 4.000.000

138 Nguyễn Du Thôn Bình Tú Hộ nghèo 4.000.000

139 Võ Thị Hồng Thôn Bình Tú Hộ nghèo 4.000.000

140 Nguyễn Thị Hương Thôn Bình Tú Hộ nghèo 4.000.000

141 Nguyễn Thị Hồng Thôn Bình Tú Hộ nghèo 4.000.000

142 Trương Thị Lắm Thôn Bình Tú Hộ nghèo 4.000.000

143 Phạm Bản Thôn Bình Tú Hộ cận nghèo 4.000.000

144 Bùi Văn Nên Thôn Bình Tú Hộ cận nghèo 4.000.000

145 Nguyễn Thị Thơ Thôn Bình Tú Hộ nghèo 4.000.000

146 Huỳnh Thị Hoa Thôn Bình Tú Hộ nghèo 4.000.000

147 Huỳnh Trình Thôn Bình Tú Hộ cận nghèo 4.000.000

148 Hồ Thị Khâm Thôn Bình Tú Hộ cận nghèo 4.000.000

149 Trần Thị Sương Thôn Bình Tú Hộ cận nghèo 4.000.000

150 Đăng Thị Thanh Thôn Tú Ngọc Hộ nghèo 4.000.000

151 Nguyễn Thị Tình Thôn Tú Ngọc Hộ cận nghèo 4.000.000

152 Trần Ngọc Hưng Thôn Tú Ngọc Hộ cận nghèo 4.000.000

153 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Thôn Tú Ngọc Hộ nghèo 4.000.000

154 Phan Thị Trước Thôn Tú Ngọc Hộ nghèo 4.000.000
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155 Phan Thị Hường Thôn Tú Ngọc Hộ nghèo 4.000.000

156 Nguyễn Thị Minh Truyền Thôn Tú Ngọc Hộ nghèo 4.000.000

157 Phan Thị Kiên Thôn Tú Ngọc Hộ nghèo 4.000.000

158 Phan Tấn Sắc Thôn Tú Ngọc Hộ nghèo 4.000.000

159 Phan Thị Thu Hiền Thôn Tú Ngọc Hộ cận nghèo 4.000.000

160 Võ Thị Hoa Thôn Tú Ngọc Hộ cận nghèo 4.000.000

161 Võ Thị Khởi Thôn Tú Ngọc Hộ cận nghèo 4.000.000

162 Phan Thị Siêm Thôn Tú Ngọc Hộ cận nghèo 4.000.000

163 Trầ Thị Thu Thuỷ Thôn Tú Ngọc Hộ cận nghèo 4.000.000

164 Phan Tấn Lê Thôn Tú Ngọc Hộ cận nghèo 4.000.000

165 Nguyễn Thị Liền Thôn Tú Ngọc Hộ cận nghèo 4.000.000

166 Võ Thị Phường Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

167 Phan Thị Điểm Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

168 Võ Thị Thảo Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

169 Hồ Thị Mại Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

170 Võ Thị Yến Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

171 Võ Thị Cúc Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

172 Nguyễn Thị Đoàn Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

173 Phan Thị Mỹ Thôn Nghĩa Phương Hộ nghèo 4.000.000

174 Trần Thị Hạnh Thôn Nghĩa Phương Hộ nghèo 4.000.000

175 Nguyễn Thị Thanh Thôn Nghĩa Phương Hộ nghèo 4.000.000

176 Võ Thị Đào Thôn Nghĩa Phương Hộ nghèo 4.000.000

177 Nguyễn Thị Hường Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

178 Phan Thị Thời Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

179 Phan Văn Khả Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

180 Hồ Thị Hảo Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

181 Phan Thị Tăng Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

182 Hồ Thị Lâm Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

183 Phan Thị Mễ Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

184 Võ Thị Hồng Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

185 Nguyễn Thị Hoài Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

186 Nguyễn Thị Quýt Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

187 Phan Thị Điềm Thôn Nghĩa Phương Hộ cận nghèo 4.000.000

Tổng cộng 748.000.000

Bằng chữ: Bảy trăm bốn tám triệu đồng ylin
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